
 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Phụ lục số 10
TỔNG HỢP CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC

	TT
	Đơn vị
	Số lượng công chức và người lao động tương ứng với các ngạch

	
	
	 
	Chia ra

	
	
	Tổng số
	Ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
	Ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương
	Ngạch chuyên viên hoặc tương đương
	Ngạch cán sự hoặc tương đương
	Ngạch nhân viên hoặc tương đương
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng chung
	93
	04
	27
	57
	
	02
	03

	I
	Cơ quan LĐLĐ tỉnh
	35
	04
	15
	13
	
	02
	03

	01
	Thường trực
	04
	04
	
	
	
	
	

	02
	Các Ban chuyên đề
	31
	
	15
	13
	
	02
	01

	2.1
	Văn phòng
	07
	
	03
	01
	
	02
	01

	2.2
	Ban Tổ chức
	04
	
	02
	02
	
	
	

	2.3
	Ban Chính sách Pháp luật
	05
	
	02
	03
	
	
	

	2.4
	Ban Tuyên giáo-NC
	04
	
	02
	02
	
	
	

	2.6
	Ban Tài chính
	05
	
	02
	03
	
	
	

	2.7
	Văn phòng UBKT
	03
	
	02
	01
	
	
	

	II
	Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh
	56
	
	12
	44
	
	
	

	01
	Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum
	08
	
	01
	07
	
	
	

	02
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy
	04
	
	01
	03
	
	
	

	03
	Liên đoàn Lao động huyện Konplong
	04
	
	01
	03
	
	
	

	04
	Liên đoàn Lao động huyện Sa Thày
	04
	
	01
	03
	
	
	

	05
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà
	04
	
	01
	03
	
	
	

	06
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô
	04
	
	01
	03
	
	
	

	07
	Liên đoàn Lao động huyện Tu Mơ Rông
	04
	
	01
	03
	
	
	

	08
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi
	04
	
	01
	03
	
	
	

	09
	Liên đoàn Lao động huyện ĐăkGlêi
	04
	
	01
	03
	
	
	

	10 
	Liên đoàn Lao động huyện Ia H’Drai
	02
	
	01
	
	
	
	

	10
	Công đoàn Viên chức tỉnh
	03
	
	01
	02
	
	
	

	11
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	03
	
	01
	02
	
	
	

	12
	Công đoàn Giao thông vận tải tỉnh
	01
	
	
	01
	
	
	

	13
	Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh
	01
	
	
	01
	
	
	

	14
	Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh
	01
	
	
	01
	
	
	

	17
	Công đoàn ngành Y tế tỉnh
	01
	
	
	01
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